
BUỔI GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X PLC X ĐKN(X MỚI) X PLC

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X PLC B3 X PLC B3 X PLC

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X TĐĐ X TĐĐ X TĐĐ X TĐĐ X TĐĐ

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LDD X LCB B6 X LCB X LDD

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG B4 B4

KTBT

T HẠNH

KTBT

T HẠNH

KTBT

T HẠNH

KT ĐKTĐ- T.ĐẠT

CĐ CĐT 

K5

SÁNG VI ĐK-C CHI VI ĐK-C CHI VI ĐK-C CHI VI ĐK-C CHI

CHIỀU KT ĐKTĐ- T.ĐẠT

CĐ ĐL 

K5

SÁNG
TTTKLĐHTML

T TUẤN

BƠM QUẠT MÁY NÉN

T KHANG

TTTKLĐHTĐHKK

T VŨ

BƠM QUẠT MÁY NÉN

T KHANG

CHIỀU

THỜI KHOÁ BIỂU

PLC NC

 T PHƯỚC

PLC NC

 T PHƯỚC

BV RƠ LE

T THANH

PLC NC

 T PHƯỚC

BV RƠ LE

T THANH

PLC NC

 T PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  LONG AN

 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

KTBT

T HẠNH

CHIỀU

CHIỀU

SÁNG

(Áp dụng từ ngày: 19/03/2018-24/03/2018 )

CĐ

 ĐCN 

K5

SÁNG

KTBT

T HẠNH
CĐ 

ĐTCN 

K5

PLC NC

 T PHƯỚC

PLC NC

 T PHƯỚC

VI ĐK-C CHI

TTTKLĐHTML

T TUẤN

VI ĐK-C CHI



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X TBĐ X TBĐ X TBĐ-X PLC X TBĐ X TBĐ-X PLC

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LCN X LCN

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-B3 X ĐKN B3 X CK MỚI B3

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LDD X LDD

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X LCN X LCN X LCN X LCN

12:55-14:30 KTHM TBĐ 2
KTHM ĐK ĐKN

T UẤN-C CHI

14:45-17:00

PHÒNG X ĐKN-SHCN X TĐĐ X TĐĐ B1 X ĐKN

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X TL MỚI X CĐTƯD X CĐTƯD X TL MỚI

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X TL MỚI X CĐTƯD X CĐTƯD X TL MỚI

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB

ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

TC 

ĐTCN

16

SÁNG
ĐK ĐKN

T PHƯỚC

LĐVHHTCĐT

T HÀ

LĐVHHTCĐT

T HÀ

ĐK ĐKN

T PHƯỚC

CHIỀU
ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐK ĐKN

T PHƯỚC

CHIỀU
ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

ĐKLTCN

C ĐÀO

LẠNH DD

T DANH

CHIỀU
ĐK ĐKN

TTUẤN

TBĐ 2

T HẠNH

TBĐ 2

T HẠNH

CĐ 

ĐTCN

16

SÁNG
ĐK ĐKN

T PHƯỚC

LĐVHHTCĐT

T HÀ

LĐVHHTCĐT

T HÀ

CHIỀU
LẠNH DD

T TUẤN

LẠNH DD

T TUẤN

TC 

ĐCN 2

16

SÁNG
LẠNH DD

T DANH

LẠNH DD

T DANH

LẠNH DD

T DANH

TBĐ (N2) - T QUANG

PLC (N1) - C ĐÀO

CHIỀU

TC

 ĐCN 1

16

SÁNG KTCB-T THANH ĐK ĐKN-T UẤN KTCB-T THANH NGUỘI-T B ANH

CĐ ĐCN 

16

SÁNG
TBĐ (N2) 

T QUANG

TBĐ (N2) 

T QUANG

TBĐ (N2) - T QUANG

PLC (N1) - C ĐÀO

TBĐ (N2) 

T QUANG

LDD (N1)

T DANH

KTHM LDD (N1)

T DANH

LĐVHHTCĐT

T HÀ

LĐVHHTCĐT

T HÀ

KTCB-T THANH



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X LTT X LTT X LTT X LTT X ĐTCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X  CK MỚI X  CK MỚI X  CK MỚI X  CK MỚI X  CK MỚI

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LCB X LCB X ĐTCS X LCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LTT X  CK MỚI X LTT X ĐTCS X LTT

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X ĐKN X ĐKN X ĐKN X ĐKN D1 B3

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X CNC X CNC X CNC X CNC X CNC

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X VĐK X VĐK B3 D1 B3

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X CNC X CNC X CNC X CNC X CNC

6:55-8:30 KTHM CHÍNH TRỊ

8:45-11:15

PHÒNG D1 B1 D5 X TBĐ

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X TBĐ X TBĐ X TBĐ X TBĐ

TC 

ĐCN 1

17

SÁNG ANH VĂN (4T)

CHIỀU
MÁY ĐIỆN 1

C.NHUNG

MÁY ĐIỆN 1

C.NHUNG

MÁY ĐIỆN 1

C.NHUNG

CUNG CẤP ĐIỆN (4T)

T HỒ

AVCN CĐT

C CHINH

CHIỀU
HT CAD/CAM/CNC

T VINH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

TC CĐT 

16

SÁNG
SERVO ĐIỆN TK

T TUẤN

SERVO ĐIỆN TK

T TUẤN

QLSDNLTKHQ

T THANH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

AVCN CĐT

C CHINH

CHIỀU
HT CAD/CAM/CNC

T VINH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

CĐ CĐT 

16

SÁNG
SERVO ĐIỆN TK

T TUẤN

SERVO ĐIỆN TK

T TUẤN

QLSDNLTKHQ

T THANH

HT CAD/CAM/CNC

T VINH

ĐTCS-T HÀ

CHIỀU
KTL ƯD

T CƯỜNG

NGUỘI

T CHINH

KTL ƯD

T CƯỜNG

ĐTCS

T HÀ

KTL ƯD

T CƯỜNG

NGUỘI-T TRIỀU NGUỘI-T TRIỀU NGUỘI-T TRIỀU NGUỘI-T TRIỀU NGUỘI-T TRIỀU

TC ĐL 

16

SÁNG
CĐML

T KHANG

CĐML

T KHANG

CĐ ĐL 

16

SÁNG
HTĐHKKTT

T CƯỜNG

HTĐHKKTT

T CƯỜNG

HTĐHKKTT

T CƯỜNG

HTĐHKKTT

T CƯỜNG

KT Đ-ĐT

T TOÀN

CHIỀU

MÁY ĐIỆN 1

C.NHUNG

CĐML

T KHANG

QLSDNLTKHQ

T THANH

QLSDNLTKHQ

T THANH

MÁY ĐIỆN 1

C.NHUNG

SERVO ĐIỆN TK

T TUẤN

SERVO ĐIỆN TK

T TUẤN



6:55-8:30 KTHM CHÍNH TRỊ

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X ĐCB X ĐCB D1 X ĐCB D5

12:55-14:30

14:45-17:00

B1 B1

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-B2 B2 B2 B2 B2

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG D1 SÂN TRƯỜNG

6:55-8:30
KTHM KTS

T TOÀN-C ĐÀO

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X ĐTCB B1 B5

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG B5 D1 SÂN TRƯỜNG

6:55-8:30
PHÁP LUẬT (2T)

C HẠNH

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-B6 B6 SÂN TRƯỜNG D1

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LTT X LTT

6:55-8:30
PHÁP LUẬT (2T)

C HẠNH

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-B5 B5 SÂN TRƯỜNG B6 D1 B5

12:55-14:30

14:45-17:00

TBĐ HT LẠNH

T CƯỜNG

CĐ 

KTML 1-

17

CĐ 

KTML 2-

17

SÁNG
MÁY ĐIỆN

C  NGUYỆT

MÁY ĐIỆN

C  NGUYỆT

THỂ DỤC (3T)

T TRÍ

CHIỀU

SÁNG
CSKTNL&ĐHKK

T VŨ

THỂ DỤC (3T)

T TRÍ

CHIỀU
TBĐ HT LẠNH

T CƯỜNG

CĐ 

ĐCN 2

17

SÁNG
MÁY ĐIỆN 1-C 

NGUYỆT

CHIỀU
MÁY ĐIỆN 1 (4T)

C NGUYỆT
ANH VĂN (4T)

THỂ DỤC (3T)

T TRÍ

CĐ 

ĐCN 1

17

SÁNG
CUNG CẤP ĐIỆN (4T)N

C NHUNG
KTS--C.NGUYỆT

CHIỀU ANH VĂN (4T)
THỂ DỤC (3T)

T TRÍ

KTS--C.NGUYỆT

TC 

ĐCN 2

17

SÁNG
MÁY ĐIỆN

T MINH

MÁY ĐIỆN

T MINH
ANH VĂN (4T)

CHIỀU
KHÍ CỤ ĐIỆN

T TÂM

KHÍ CỤ ĐIỆN

T TÂM

CSKTNL&ĐHKK

T VŨ

MÁY ĐIỆN

T MINH

CUNG CẤP ĐIỆN 

(4T)N

C NHUNG

KTHM KHÍ CỤ ĐiỆN

T NĂNG- T THIÊM

CSKTNL&ĐHKK

T VŨ

CUNG CẤP ĐIỆN (4T)N

C NHUNG

MÁY ĐIỆN

C  NGUYỆT



PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG D1 X LDD X LDD X LDD

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG SHCN-B6 B6

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X CK MỚI X Đ-ĐTCB(MỚI) X Đ-ĐTCB(MỚI)

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG SHCN-X Đ-ĐTCB(MỚI) X Đ-ĐTCB(MỚI) X CK MỚI X CK MỚI

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-X Đ-ĐTCB(MỚI) X Đ-ĐTCB(MỚI) X Đ-ĐTCB(MỚI)

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG A3 A3

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG SHCN-D1

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X ĐTCB X ĐCB X ĐTCB X ĐCB X ĐTCB

P. TRƯỞNG KHOA

LÊ VĂN MINH QUANG

LT PLC

T ẨN

MẠCH ĐTCB

T HÀ
ĐCB-T MINH ĐCB-T MINH

MẠCH ĐTCB

T HÀ

MẠCH ĐTCB

T HÀ

CĐ 

CĐT

17

SÁNG

LT PLC

T ẨN

DS & ĐLKT

T NGHIỆP

CSKTNL&ĐHKK

T VŨ

TC 

ĐTCN

17

SÁNG

CHIỀU

TC  

CĐT

17

SÁNG
LT PLC

T ẨN

CHIỀU

LT PLC

T ẨN

CHIỀU
LT PLC

T ẨN

LT PLC

T ẨN

GIA CÔNG NCB

T CHINH

GIA CÔNG NCB

T CHINH

LT PLC

T ẨN

TC  

KTML 

17

SÁNG
LẠNH DD

T TUẤN

LẠNH DD

T TUẤN

CHIỀU
CSKTNL&ĐHKK

T VŨ

CĐ 

KTML 2-

17

GIA CÔNG NCB

T CHINH

ANH VĂN (4T)
LẠNH DD

T TUẤN

ANH VĂN (4T)

DS & ĐLKT

T NGHIỆP


